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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021-2022 
 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022; Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại. 

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã 

được tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu ban hành kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Tăng cường phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. 

- Phấn đấu cơ bản 100% dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã 

tiêm đủ liều cơ bản được tiêm liều bổ sung và ưu tiên trước cho lực lượng tuyến 

đầu, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch liều tiêm nhắc lại để thực hiện nhiệm vụ.  

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ của các cấp 

ủy đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện; gắn với trách 

nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; tạo sự đồng thuận, phối 

hợp của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ nguồn vắc xin 

được Bộ Y tế phân bổ để triển khai thực hiện.  

- Việc triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời tiết kiệm, tránh lãng phí; 

đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho đối tượng được tiêm chủng 

trên địa bàn. 

2. Thời gian 

 Dự kiến từ tháng 12/2021 (hoặc theo tiến độ và số lượng cung ứng vắc 
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xin của Bộ Y tế cho địa phương). 

 3. Đối tượng tiêm  

 3.1. Dự kiến đối tượng tiêm bổ sung: 120.209 người 

TT Tên đơn vị 
Suy giảm 

miễn dịch 

Những đối tượng đã tiêm đủ  

liều cơ bản vắc xin của hãng 

Sinopharm hoặc vắc xin 

Sputnik V 

1 TP Lai Châu 78                      3.739  

2 Huyện Tam Đường 80                    17.144  

3 Huyện Tân Uyên 65                    14.215  

4 Huyện Than Uyên 114                    21.842  

5 Huyện Phong Thổ 24                    23.370  

6 Huyện Sìn Hồ 153                    20.136  

7 Huyện Nậm Nhùn  62                      6.351  

8 Huyện Mường Tè 70                    12.766  

Tổng 646                    119.563 

3.2. Dự kiến đối tượng tiêm nhắc lại: 236.109 người. 

TT Đơn vị Số đối tượng 

1 Thành phố Lai Châu   29.525  

2 Huyện Tam Đường   29.336  

3 Huyện Tân Uyên   28.876  

4 Huyện Than Uyên   33.490  

5 Huyện Phong Thổ   38.378  

6 Huyện Sìn Hồ   38.559  

7 Huyện Nậm Nhùn    13.826  

8 Huyện Mường Tè   24.119  

Tổng  236.109 

4. Phạm vi, hình thức triển khai  

Trên quy mô toàn tỉnh; tổ chức tiêm chủng theo hình thức chiến dịch.  

III. NỘI DUNG 

1. Hướng dẫn về tiêm liều bổ sung và tiêm nhắc lại: 

1.1. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19  

- Đối tượng: từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản 

bao gồm:  
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+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép 

tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong 

vòng 6 tháng...). 

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinophamrm hoặc 

Sputnik V. 

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA 

- Khoảng cánh: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản 

từ 28 ngày đến 3 tháng. 

Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều 

bổ sung thì coi là hoàn thành liều cơ bản. 

1.2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

- Đối tượng:  Số đối tượng từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm 

đủ liều cơ bản hoặc bổ sung: 

+ Người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, 

người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh 

nhân COVID-19, nhân viên Y tế. 

+ Đối tượng khác ngoài tiêu chí trên từ 18 tuổi trở đã tiêm đủ liều cơ bản 

hoặc bổ sung. 

- Loại vắc xin:  

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi 

nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA. 

+ Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm nhắc lại bằng 

vắc xin mRNA. 

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì 

tiêm nhắc loại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc 

xin AstraZeneca). 

- Lịch tiêm: Khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 03 tháng sau mũi 

cuối cùng của liều cơ bản. 

1.3. Vắc xin sử dụng để tiêm liều bổ sung và nhắc lại: Vắc xin đã được 

Bộ Y tế phê duyệt. 

2. Cung ứng, tiếp nhận vắc xin 

- Vắc xin đủ điều kiện được cung ứng từ các nguồn khác nhau theo phân 

bổ từ Bộ Y tế cho địa phương. 

- Sở Y tế là đơn vị tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng từ các 

nguồn được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan 

phân bổ cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng 
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cố định, tại điểm tiêm lưu động. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 và số 

lượng vắc xin được cấp để triển khai đồng loạt toàn tỉnh hoặc “cuốn chiếu” theo 

địa bàn đản bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tổ chức điểm tiêm chủng cố định: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn. 

- Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động: Tại từng bản, khu, tổ dân phố 

hoặc cụm bản, khu, tổ dân phố gần nhau tại nơi có giao thông khó khăn. 

- Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc 

xin thực tế của Bộ Y tế cho địa phương; Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các 

cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố 

định và tiêm chủng lưu động) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, 

dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. 

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả Nhà nước và tư nhân 

trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ 

trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng, và 

hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng; an toàn tiêm chủng. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến 

dịch tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/ 

- Thực hiện đúng, kịp thời: hướng dẫn quy quy trình xác minh, xác thực 

thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

6. Truyền thông 

Về chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch COVID-

19 tỉnh;  chủ động  cung  cấp đầy đủ thông  tin  chính  xác, kịp thời, công khai, 

minh bạch, nhất là về phân bổ, chủng loại vắc xin, tiến độ tiêm chủng, lợi ích, ý 

nghĩa, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm 

để người dân hiểu rõ, hiểu đúng và chủ động phối hợp tham gia tiêm chủng, 

không phân biệt, lựa chọn vắc xin tiêm phòng COVID-19. 

III. Kinh phí thực hiện 

 1. Ngân sách Trung ương 

 Vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn.  

2. Ngân sách địa phương 

- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các 

kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao (ngoài vật tư do Bộ Y tế bảo đảm), chi phí về 

điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường trực tiếp cho 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/


5 

 

 

việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng... 

- Các hoạt động tập huấn cho Trung tâm Y tế huyện, các điểm tiêm chủng 

trên địa bàn. 

- Các hoạt động truyền thông tại địa phương... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Là cơ quan Thường trực; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng 

chuyên môn, đảm bảo an toàn, tiến độ, đúng đối tượng theo quy định. 

- Chủ trì tiếp nhận, phân bổ, điều phối vắc xin tiêm cho các địa phương, 

đơn vị đảm bảo đúng đối tượng, thời gian; bố trí điều động các nhân lực của các 

đơn vị y tế theo từng đợt tương ứng với thời gian, số lượng vắc xin phân bổ và 

thực tế của từng địa phương để đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. 

- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19 

cho trẻ em, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt đảm bảo quy định. 

- Căn cứ vào số lượng vắc xin được cung ứng chủ động xây dựng kế hoạch 

triển khai tiêm liều cơ bản và liều nhắc lại đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai các 

hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt vắc xin được Bộ Y tế 

phân bổ. 

- Theo dõi tiến độ tiêm chủng hàng ngày tại các địa phương, tổng hợp báo 

cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. 

- Chủ động xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế; phối hợp với các đơn vị 

chuyên môn của Sở Y tế, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai 

Kế hoạch và xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh; đồng thời báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kịp 

thời kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Công an tỉnh 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng địa phương đảm bảo 

an ninh trật tự trong công tác tổ chức tiêm chủng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với cơ sở y tế cùng cấp rà soát danh sách 

đối tượng tiêm chủng, không bỏ sót đối tượng, bổ xung các thông tin còn thiếu của 

công dân để cập nhật hệ thống tiêm chủng và gửi UBND cùng cấp phê duyệt. 

4. Các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể 

Tích cực tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 
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chống  dịch  COVID-19 tỉnh; chủ động cung cấp đầy đủ thông  tin chính xác, 

kịp thời, công khai, minh bạch, nhất là về phân bổ, chủng loại vắc xin, tiến độ 

tiêm chủng, lợi ích, ý nghĩa, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng phụ có 

thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, không phân biệt, lựa 

chọn vắc xin tiêm phòng COVID-19 và chủ động phối hợp tham gia thực hiện 

tiêm chủng vắc xin. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an địa phương rà 

soát, đối chiếu, hoàn thành danh sách quản lý đối tượng tiêm liều bổ sung và liều 

nhắc lại theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cập nhật đầy đủ trên phầm 

mềm quản lý tiêm chủng.  

- Ra quyết định tổ nhập liệu lên hệ thống tiêm chủng 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tiêm liều bổ sung và liều 

nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý đảm bảo theo tiến độ 

được phân bổ vắc xin.   

- Chỉ đạo các điểm tiêm làm tốt công tác tổ chức tiêm chủng, đảm bảo, 

trật tự, an toàn phòng chống dịch, an toàn tiêm chủng; Huy động nhân lực ngoài 

ngành Y tế phối hợp tốt với các lực lượng hỗ trợ trong việc điều tiết bố trí nhân 

lực cho các bàn tiêm, điểm tiêm đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương. 

          - Bố trí kinh phí hỗ trợ các đơn vị y tế triển khai các hoạt động tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định. 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để b/c); 

- TT: TU, HĐND (b/c); 

- UBND tỉnh: U; 

- Cục Y tế dự phòng; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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